
THÔNG T¯ 

Quy đánh kā thuÃt vÃn hành hÇ thßng c¢ sã dă liÇu Ánh viÅn thám qußc gia 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt đßng viễn thám;  
Căn cứ Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về danh mục c¡ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy 
trì, khai thác và sử dụng c¡ sở dữ liệu quốc gia;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 
phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của c¡ quan 
nhà n°ác trên môi tr°ờng mạng; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của c¡ quan nhà n°ác; 

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 
môi tr°ờng; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp đß; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c¡ cấu tổ chức của Bß Tài 
nguyên và Môi tr°ờng; 

Theo đề nghị của Cục tr°ởng Cục Viễn thám quốc gia; 

Bß tr°ởng Bß Tài nguyên và Môi tr°ờng ban hành Thông t° quy định kỹ 
thuật vận hành hệ thống c¡ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia. 

Ch°¢ng I 

QUY ĐàNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh 

Thông tư này quy đánh kỹ thuật vận hành hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn 
thám quốc gia, bao gồm việc quÁn trá, tích hợp, duy trì dữ liệu, bÁo đÁm an toàn 
thông tin, kết nối và chia sẻ c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia. 

Bæ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯àNG 
 

Số:        /2024/TT-BTNMT 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM 
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc  

Hà Nßi, ngày      tháng      năm 2024 
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ĐiÁu 2. Đßi t°çng áp déng 

Thông tư này áp dÿng đối với c¢ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 
quÁn trá, tích hợp, duy trì dữ liệu, bÁo đÁm an toàn thông tin, kết nối và chia sẻ c¢ 
sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia.  

ĐiÁu 3. GiÁi thích tÿ ngă  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia là hệ thống bao gồm các 
thành phần: tập hợp phần cứng, phần mềm và hệ quÁn trá c¢ sở dữ liệu; c¢ sở dữ 
liệu Ánh viễn thám quốc gia, siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. 

2. QuÁn trá hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia là công tác kiểm 
tra, giám sát, ghi nhận sự cố, phân tích, khắc phÿc sự cố, sao lưu, phÿc hồi, bÁo 
dưỡng hệ thống thiết bá, phần mềm, c¢ sở dữ liệu và hỗ trợ người dùng để đÁm 

bÁo đáp ứng yêu cầu truy cập và sử dÿng thông tin dữ liệu cāa c¢ sở dữ liệu Ánh 
viễn thám quốc gia. 

3. Duy trì c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia là tổ chức kiểm tra, đánh giá, 
sao lưu dữ liệu trong c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia. 

Ch°¢ng II 

QUY ĐàNH KĀ THUÂT VÂN HÀNH 

HÆ THÞNG C¡ Sâ DĂ LIÆU ÀNH VIÄN THÁM QUÞC GIA   

Điều 4. Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

1. Kiểm tra, giám sát 

a) Các bước thực hiện: kiểm tra, giám sát tr¿ng thái ho¿t động cāa hệ thống; 

kiểm tra, giám sát các dách vÿ cāa hệ thống; kiểm tra, giám sát các chức năng cāa 
hệ thống; kiểm tra, theo dõi hiện tr¿ng sao lưu cāa hệ thống; kiểm tra nhật ký ho¿t 
động hệ thống. 

Tiêu chí thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống được quy đánh cÿ thể t¿i Mẫu 
số 01 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này; 

b) SÁn phẩm: nhật ký quÁn trá hệ thống theo Mẫu số 01 Phÿ lÿc kèm theo 

Thông tư này; báo cáo thống kê nhật ký quÁn trá hệ thống 01 tháng/1 lần theo Mẫu 
số 02 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này; 

c) Thời gian thực hiện: đ¢n vá thực hiện việc kiểm tra, giám sát 01 lần/1 ngày. 
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2. Ghi nhận sự cố: việc ghi nhận sự cố được thực hiện ngay khi phát sinh sự cố. 

a) Các bước thực hiện: ghi nhận sự cố; xác minh sự cố; cập nhật danh mÿc 
sự cố; 

b) SÁn phẩm: danh mÿc ghi nhận sự cố theo Mẫu số 03 Phÿ lÿc kèm theo Thông 
tư này. 

3. Phân tích sự cố 

a) Các bước thực hiện: phân lo¿i, đối chiếu danh mÿc sự cố; phân tích các 
nguyên nhân có thể gây ra sự cố; đề xuất giÁi pháp khắc phÿc sự cố; 

b) SÁn phẩm: báo cáo phân tích và đề xuất giÁi pháp khắc phÿc sự cố theo 
Mẫu số 04 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này. 

4. Trong trường hợp t¿m ngừng kết nối, chia sẻ dữ liệu do sự cố phần mềm 
hoặc thiết bá cāa hệ thống, đ¢n vá vận hành thông báo công khai trên Cổng thông 
tin điện tử cāa Cÿc Viễn thám quốc gia ít nhất 07 ngày làm việc trước khi chā 
động t¿m ngừng kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời thông báo khoÁng thời gian dự 
kiến khắc phÿc sự cố cāa hệ thống.  

5. Khắc phÿc sự cố phần mềm  

a) Các bước thực hiện: nghiên cứu giÁi pháp được đề xuất; thực hiện giÁi 
pháp khắc phÿc; kiểm tra các bÁn nâng cấp, vá lỗi cāa hệ thống; thực hiện nâng 
cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống; kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giÁi pháp khắc 
phÿc; cập nhật danh mÿc sự cố; 

b) SÁn phẩm: báo cáo khắc phÿc sự cố phần mềm theo Mẫu số 05 Phÿ lÿc 
kèm theo Thông tư này; báo cáo nâng cấp hệ thống, phần mềm theo Mẫu số 06 
Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này. 

6. Khắc phÿc sự cố thiết bá cāa hệ thống 

a) Các bước thực hiện: nghiên cứu giÁi pháp được đề xuất; thực hiện giÁi 
pháp khắc phÿc; thay thế hoặc sửa chữa các thiết bá gặp sự cố; kiểm tra hệ thống 
sau khi thực hiện giÁi pháp khắc phÿc; cập nhật danh mÿc sự cố.; 

b) SÁn phẩm: báo cáo khắc phÿc sự cố thiết bá cāa hệ thống theo Mẫu số 07 
Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này. 

7. Sao lưu, phÿc hồi hệ thống 

a) Các bước thực hiện: thực hiện sao lưu hệ thống theo đánh kỳ, đột xuất; cập 
nhật nhật ký; thực hiện phÿc hồi hệ thống khi có yêu cầu; 

b) SÁn phẩm: nhật ký quÁn trá hệ thống theo Mẫu số 01 Phÿ lÿc kèm theo 

Thông tư này. 
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8. BÁo dưỡng hệ thống  

a) Các bước thực hiện: lập kế ho¿ch bÁo dưỡng, thông báo cho các bộ phận 

liên quan về lách bÁo dưỡng đánh kỳ; vệ sinh các thiết bá; kiểm tra các kết nối cāa 
các thiết bá ngo¿i vi, kết nối nguồn, kết nối m¿ng, kết nối hệ thống cāa các thiết 
bá; kiểm tra môi trường ho¿t động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát cāa hệ 
thống; kiểm tra các đèn cÁnh báo; ch¿y các chư¢ng trình kiểm tra hiệu năng máy 
tính, máy chā về tr¿ng thái ho¿t động cāa thiết bá; kiểm tra danh mÿc các phần 
mềm được phép ch¿y trên máy chā và lo¿i bỏ các phần mềm không được phép 
trên máy tính, máy chā; kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện tr¿ng phÿc vÿ 

cho các kỳ bÁo dưỡng tiếp theo; thay thế, sửa chữa các thiết bá hỏng hóc phát sinh 
trong giai đo¿n bÁo dưỡng; 

b) SÁn phẩm: nhật ký bÁo dưỡng, thay thế theo Mẫu số 08 Phÿ lÿc kèm theo 

Thông tư này; báo cáo bÁo dưỡng, thay thế theo Mẫu số 09 Phÿ lÿc kèm theo 

Thông tư này; 

c) Thời gian thực hiện: công tác bÁo dưỡng hệ thống được thực hiện theo 
đánh kỳ 03 tháng/1 lần. 

9. Hỗ trợ người dùng  

a) Các bước thực hiện: hỗ trợ người dùng kết nối hệ thống, tìm kiếm dữ liệu; 

xử lý yêu cầu cāa người dùng; ghi nhận kết quÁ xử lý; 

b) SÁn phẩm: nhật ký hỗ trợ người dùng theo Mẫu số 10 Phÿ lÿc kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 5. Tích hợp dữ liệu viễn thám vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

1. Các dữ liệu Ánh viễn thám được thu nhận t¿i tr¿m thu dữ liệu viễn thám 
quốc gia, dữ liệu Ánh viễn thám mua từ nguồn ngân sách nhà nước, siêu dữ liệu 
viễn thám tập hợp từ các bộ, c¢ quan ngang bộ, c¢ quan thuộc Chính phā, Āy ban 
nhân dân cấp tßnh và sÁn phẩm viễn thám phÁi đÁm bÁo đã được kiểm tra, nghiệm 
thu theo quy đánh trước khi tích hợp vào c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia. 

2. Tích hợp dữ liệu viễn thám vào c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia là 

quá trình đồng bộ các dữ liệu đã được cập nhật vào c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám 

quốc gia dựa trên các kết quÁ giao nộp từ các bộ, c¢ quan ngang bộ, c¢ quan thuộc 
Chính phā, Āy ban nhân dân cấp tßnh về đ¢n vá vận hành hệ thống c¢ sở dữ liệu 
Ánh viễn thám quốc gia. 

a) Các bước công việc: rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tích hợp 
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vào c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia (khuôn d¿ng, tính chất dữ liệu, tình 
tr¿ng, nguồn dữ liệu, năm thực hiện, số lượng); kiểm tra danh mÿc Đối tượng 
quÁn lý và các thông tin chi tiết (tên Đối tượng quÁn lý, thông tin mô tÁ, các yếu 
tố Ánh hưởng, nhu cầu xây dựng); đồng bộ dữ liệu vào hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh 
viễn thám quốc gia; đồng bộ dữ liệu không gian d¿ng số đã được chuẩn hóa vào 
c¢ sở dữ liệu; đồng bộ tất cÁ nội dung thông tin về phông chữ theo TCVN 6909; 

kiểm tra nội dung c¢ sở dữ liệu sau khi đồng bộ (tính đầy đā, chính xác về không 
gian và thuộc tính cāa dữ liệu, siêu dữ liệu); 

b) SÁn phẩm: báo cáo rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu theo Mẫu số 11 
Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này; báo cáo kiểm tra nội dung c¢ sở dữ liệu sau đồng 
bộ theo Mẫu số 12 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này. 

3. Thời gian thực hiện: đ¢n vá vận hành c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia 

thực hiện 04 lần/năm vào các ngày cuối tháng thứ 3 cāa quý. 

ĐiÁu 6. Duy trì c¢ sã dă liÇu Ánh viÅn thám qußc gia 

1. Kiểm tra sự đầy đā các h¿ng mÿc nội dung dữ liệu  

a) Các bước thực hiện: kiểm tra số lượng cÁnh Ánh hoặc mÁnh bình đồ Ánh 

được cập nhật vào c¢ sở dữ liệu từng quý; lập s¢ đồ dữ liệu được cập nhật vào 
trong c¢ sở dữ liệu; lập báo cáo kiểm tra; 

b) SÁn phẩm: s¢ đồ dữ liệu d¿ng *.shp; báo cáo kiểm tra các h¿ng mÿc nội 
dung dữ liệu theo Mẫu số 13 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này. 

2. Kiểm tra sự tuân thā các quy đánh cāa dữ liệu viễn thám 

a) Các bước thực hiện: kiểm tra sự tuân thā các quy đánh về hệ quy chiếu cāa 
dữ liệu, siêu dữ liệu viễn thám, dữ liệu Ánh, bình đồ Ánh viễn thám; 

 b) SÁn phẩm: báo cáo kiểm tra sự tuân thā các quy đánh về dữ liệu theo Mẫu 
số 14 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này. 

3. Đánh giá dữ liệu: tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu cập nhật vào c¢ sở 
dữ liệu tuân thā theo quy đánh t¿i Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 
6 năm 2017 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy đánh kỹ 
thuật xây dựng, cập nhật c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia.  

a) Các bước thực hiện: kiểm tra sự thống nhất mã tài liệu giữa s¢ đồ, tệp dữ 
liệu (cÁnh/mÁnh), tệp siêu dữ liệu, Ánh xem nhanh; kiểm tra sự đầy đā về khối 
lượng; kiểm tra độ phā trùm cāa dữ liệu theo s¢ đồ; 
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b) SÁn phẩm: báo cáo đánh giá dữ liệu theo Mẫu số 15 Phÿ lÿc kèm theo 
Thông tư này. 

4. Sao lưu đánh kỳ c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia  

a) Các bước thực hiện: lập kế ho¿ch phư¢ng án sao lưu; kiểm tra, xác đánh 
các nội dung cần sao lưu; thực hiện sao lưu; kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đā cāa 
các bÁn sao lưu; 

b) SÁn phẩm: báo cáo sao lưu theo Mẫu số 16 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này.  

5. Thời h¿n thực hiện như sau: việc duy trì c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc 
gia được thực hiện đánh kỳ 01 quý/lần trước ngày 30 cāa tháng cuối cùng hàng quý.  

ĐiÁu 7. BÁo đÁm an toàn thông tin dă liÇu cëa c¢ sã dă liÇu Ánh viÅn 
thám qußc gia 

1. C¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia phÁi đÁm bÁo an toàn thông tin m¿ng 
tối thiểu cấp độ 3. 

2. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin m¿ng trước khi kết nối, chia sẻ dữ 
liệu quốc gia theo quy đánh t¿i khoÁn 3 Điều 12 Nghá đánh số 47/2024/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 5 năm 2024 cāa Chính phā quy đánh về danh mÿc c¢ sở dữ liệu 
quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dÿng c¢ sở dữ liệu quốc gia. 

3. ĐÁm bÁo an toàn cāa việc truy cập hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám 
quốc gia 

a) Các bước thực hiện: thiết lập hệ thống đÁm bÁo kết nối m¿ng an toàn khi 
truy cập thông tin nội bộ hoặc quÁn trá hệ thống; giám sát việc truy cập vào hệ 
thống theo từng dách vÿ, ứng dÿng cÿ thể; xử lý các truy cập không được phép; 
thiết lập thời gian chờ (timeout) để kết thúc phiên kết nối khi hệ thống không nhận 
được yêu cầu từ người dùng; cấp tài khoÁn truy cập vào hệ thống cho người dùng 
hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vÿ, yêu cầu quÁn lý; xác lập 
số lượng kết nối cho từng ứng dÿng, dách vÿ được hệ thống cung cấp theo năng 
lực thực tế cāa hệ thống; 

b) SÁn phẩm: báo cáo giám sát truy cập theo Mẫu số 17 Phÿ lÿc kèm theo 
Thông tư này.   

4. BÁo đÁm an toàn thông tin máy chā 

a) Các bước thực hiện: thiết lập xác thực trên máy chā cho người dùng khi 
truy cập, quÁn lý và sử dÿng máy chā; thu hồi hoặc vô hiệu hóa các tài khoÁn hết 
h¿n truy cập sử dÿng; thiết lập cấu hình máy chā để đÁm bÁo an toàn mật khẩu 
người sử dÿng; thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoÁn nếu tài khoÁn đó đăng 
nhập sai nhiều lần vượt số lần quy đánh; 
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b) SÁn phẩm: báo cáo an toàn thông tin máy chā theo Mẫu số 18 Phÿ lÿc kèm 
theo Thông tư này. 

5. Thời gian thực hiện: việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin m¿ng trước 
khi kết nối, chia sẻ dữ liệu cāa c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia thực hiện 
đánh kỳ 01 quý/ lần và đột xuất khi có yêu cầu kết nối, truy cập c¢ sở dữ liệu. 

ĐiÁu 8. K¿t nßi, chia s¿ dă liÇu 

1. Kết nối, chia sẻ dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia: dữ liệu siêu dữ 
liệu viễn thám quốc gia được kết nối, chia sẻ liên tÿc thông qua môi trường m¿ng 

theo hình thức mặc đánh và không h¿n chế với người dùng. 

a) Các bước công việc: cung cấp tài liệu kỹ thuật phÿc vÿ kết nối, chia sẻ, 
khai thác thông tin trong c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia; hỗ trợ các c¢ quan, 
tổ chức thực hiện kết nối và kiểm thử kỹ thuật các dách vÿ chia sẻ, khai thác thông 
tin trong c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia; 

b) SÁn phẩm: nhật ký kết nối và chia sẻ dữ liệu theo Mẫu số 19 t¿i Phÿ lÿc 
kèm theo Thông tư này. 

2. Kết nối, chia sẻ c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia: dữ liệu Ánh viễn 
thám, sÁn phẩm viễn thám trong c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia được kết 
nối, chia sẻ khi các c¢ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dÿng dữ liệu Ánh viễn 
thám quốc gia gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu qua môi trường m¿ng hoặc gửi văn 
bÁn qua đường bưu điện. 

a) Các bước công việc: đ¢n vá vận hành xử lý thông tin yêu cầu; rà soát, tìm 

kiếm, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong c¢ sở dữ liệu (nếu có); báo cáo về nội dung 
chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu về c¢ quan quÁn lý; 

b) SÁn phẩm: báo cáo về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu theo Mẫu 
số 20 t¿i Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này; báo cáo kết quÁ rà soát dữ liệu theo Mẫu 
số 21 t¿i Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này.  
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Ch°¢ng III 

TRÁCH NHIÆM VÂN HÀNH 

HÆ THÞNG C¡ Sâ DĂ LIÆU ÀNH VIÄN THÁM QUÞC GIA 

ĐiÁu 9. Trách nhiÇm cëa c¢ quan quÁn lý hÇ thßng c¢ sã dă liÇu Ánh 
viÅn thám qußc gia 

Cÿc Viễn thám quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là c¢ quan quÁn 
lý hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia có trách nhiệm: 

1. Chā trì vận hành hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn quốc gia, bÁo đÁm ho¿t 
động liên tÿc, ổn đánh, thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ cāa 
các c¢ quan, tổ chức, cá nhân theo quy đánh cāa pháp luật. 

2. Chß đ¿o, tổ chức thực hiện phư¢ng án bÁo đÁm an toàn hệ thống c¢ sở dữ 
liệu Ánh viễn thám quốc gia theo cấp độ 3. 

3. Đánh kỳ hàng năm tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 
và quÁn lý rāi ro an toàn thông tin đối với hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám 
quốc gia cấp độ 3. 

4. ĐÁm bÁo điều kiện h¿ tầng phÿc vÿ kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy đánh; 
cung cấp dữ liệu từ c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia phÿc vÿ các c¢ quan, tổ 
chức và cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin theo các quy đánh cāa pháp luật. 

5. Phối hợp với Cÿc Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi 
trường bÁo đÁm an toàn thông tin m¿ng, bÁo vệ hệ thống thông tin theo quy đánh 
cāa pháp luật về an toàn thông tin m¿ng. 

6. Lập báo cáo gửi Cÿc Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi 
trường về việc vận hành hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia trước ngày 
31 tháng 12 hàng năm theo Mẫu số 22 Phÿ lÿc kèm theo Thông tư này.  

ĐiÁu 10. Trách nhiÇm cëa đ¢n vá vÃn hành hÇ thßng c¢ sã dă liÇu Ánh 
viÅn thám qußc gia 

1. Hàng năm xây dựng kế ho¿ch vận hành, bÁo trì, nâng cấp hệ thống c¢ sở 
dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia. 

2. Vận hành h¿ tầng kỹ thuật, phần cứng, phần mềm, nền tÁng, ứng dÿng, hệ 
thống m¿ng, bÁo trì hệ thống để bÁo đÁm duy trì ho¿t động bình thường cāa hệ 
thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia phÿc vÿ thu thập, cập nhật, duy trì, 
khai thác và sử dÿng c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia.  

3. BÁo vệ hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia theo quy đánh cāa 
pháp luật. 

4. Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia với các 
c¢ sở dữ liệu chuyên ngành, c¢ sở dữ liệu dùng chung thuộc ph¿m vi quÁn lý với 
c¢ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường. 
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Ch°¢ng IV 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH 

ĐiÁu 11. HiÇu ląc thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2025. 

ĐiÁu 12. Tã chíc thąc hiÇn 

1. Các bộ, c¢ quan ngang bộ, c¢ quan thuộc Chính phā; Āy ban nhân dân 
các tßnh, thành phố trực thuộc Trung ư¢ng và tổ chức, cá nhân có liên quan cháu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Cÿc Viễn thám quốc gia có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện 
Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các c¢ quan, tổ 
chức, cá nhân phÁn ánh káp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, 
quyết đánh./. 

Nơi nhận:                                                                                                                            

- Thā tướng Chính phā và các Phó Thā tướng Chính phā; 
- Văn phòng Trung ư¢ng ĐÁng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chā tách nước; 
- Văn phòng Chính phā; 
- Hội đồng Dân tộc và các Āy ban cāa Quốc hội; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Các Bộ, c¢ quan ngang Bộ, c¢ quan thuộc Chính phā; 
- C¢ quan Trung ư¢ng cāa các tổ chức chính trá - xã hội; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, 
các đ¢n vá thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ; 
- UBND các tßnh, thành phố trực thuộc Trung ư¢ng; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tßnh, thành phố trực thuộc 
Trung ư¢ng; 
- Cÿc Kiểm tra văn bÁn QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phā; 
- Lưu: VT, VTQG (2b), (Đ200). 

KT. Bæ TR¯âNG 

THì TR¯âNG 

 
 
 
 
 
 
 

NguyÅn Thá Ph°¢ng Hoa 

 
 

 

  

18 02



 

Phé léc 

CÁC MÀU V�N BÀN  

TRONG VÂN HÀNH C¡ Sâ DĂ LIÆU ÀNH VIÄN THÁM QUÞC GIA 

(Ban hành kèm theo Thông t° số       /       /TT-BTNMT  ngày      tháng     năm        của 

Bß tr°ởng Bß Tài nguyên và Môi tr°ờng) 
 

Mẫu số 01 Nhật ký quÁn trá hệ thống 

Mẫu số 02 Báo cáo thống kê nhật ký quÁn trá hệ thống 

Mẫu số 03 Danh mÿc ghi nhận sự cố 

Mẫu số 04 Báo cáo phân tích và đề xuất giÁi pháp khắc phÿc sự cố 

Mẫu số 05 Báo cáo khắc phÿc sự cố phần mềm 

Mẫu số 06 Báo cáo nâng cấp hệ thống, phần mềm 

Mẫu số 07 Báo cáo khắc phÿc sự cố thiết bá cāa hệ thống 

Mẫu số 08 Nhật ký bÁo dưỡng, thay thế 

Mẫu số 09 Báo cáo bÁo dưỡng, thay thế 

Mẫu số 10 Nhật ký hỗ trợ người dùng 

Mẫu số 11 Báo cáo rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu 

Mẫu số 12 Báo cáo kiểm tra nội dung c¢ sở dữ liệu sau đồng bộ 

Mẫu số 13 Báo cáo kiểm tra các h¿ng mÿc nội dung dữ liệu 

Mẫu số 14 Báo cáo kiểm tra sự tuân thā các quy đánh về dữ liệu 

Mẫu số 15 Báo cáo đánh giá dữ liệu 

Mẫu số 16 Báo cáo sao lưu 

Mẫu số 17 Báo cáo giám sát truy cập 

Mẫu số 18 Báo cáo an toàn thông tin máy chā 

Mẫu số 19 Nhật ký kết nối và chia sẻ dữ liệu 

Mẫu số 20 Báo cáo về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

Mẫu số 21 Báo cáo kết quÁ rà soát dữ liệu 

Mẫu số 22 Báo cáo vận hành hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia 
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MÁu sß 01. NhÃt ký quÁn trá hÇ thßng 
 

NHÂT KÝ QUÀN TRà HÆ THÞNG 
 

I. THÔNG TIN: 
1. Cán bộ giám sát: ………………………………… 
2. Cán bộ quÁn lý: …………………………………………… 
3. Thời gian giám sát: …giờ….phút…ngày…..tháng……năm… 

II. NæI DUNG KIÂM TRA, GIÁM SÁT 

STT 
Các nçi dung 

kiÃm tra, giám 
sát 

Tr¿ng 
thái 
ho¿t 
đçng 

cëa hÇ 
thßng, 
dách 
vé 

Ghi 
nhÃn 
są cß 
x¿y 
ra 

Tiêu chí kiÃm tra, 
giám sát 

H°ßng dÁn ghi nhÃt ký 

1 

Kiểm tra, giám 
sát tr¿ng thái 
ho¿t động hệ 
thống 

  
Hệ thống ho¿t động 
hay không ho¿t động 

Nếu không hoạt đßng thì 

mô tả chi tiết sự cố  

2 

Kiểm tra, giám 
sát các dách vÿ 
cāa hệ thống 
(đối với phần 
mềm/ c¢ sở dữ 
liệu) 

  

Ho¿t động bình 
thường hay không 
ho¿t động bình 
thường 

Mở từng dịch vụ của 

phần mềm/ c¡ sở dữ liệu 
để kiểm tra, nếu dịch vụ 

nào không hoạt đßng 

bình th°ờng phải mô tả 

chi tiết sự cố 

3 

Kiểm tra, giám 
sát các chức 
năng cāa hệ 
thống (đối với 
phần mềm/ 
phần cứng c¢ 
sở dữ liệu) 

  

Ho¿t động bình 
thường hay không 
ho¿t động bình 
thường 

- Mß tÿng chÿc năng 
cÿa phần mßm đß kißm 

tra, n¿u chÿc năng nào 
không ho¿t động bình 

th±ßng ph¿i mô t¿ chi 

ti¿t sự cố 
Kiểm tra trạng thái hoạt 

đßng của từng thiết bị, 
nếu thiết bị không hoạt 

đßng bình th°ờng phải 

mô tả chi tiết sự cố 

4 

Kiểm tra, theo 
dõi hiện tr¿ng 
sao lưu cāa hệ 
thống (đối với 
phần mềm/ c¢ 
sở dữ liệu) 

  

 
 
 
 
 
1.ĐÁm bÁo lách sao 
lưu được thực hiện 
đánh kỳ (hàng ngày, 
hàng tuần, hàng 
tháng)  

Để kiểm tra và theo dõi 
hiện trạng sao l°u của 
phần mềm hoặc c¡ sở dữ 
liệu, bạn có thể thực hiện 
các b°ác sau: 
1. Kiểm tra lịch trình sao 

l°u; 
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2. ĐÁm bÁo tất cÁ các 
bÁn sao lưu hoàn tất 
thành công mà 
không gặp lỗi; 
3. ĐÁm bÁo các tệp 
sao lưu không bá lỗi 
hoặc hư hỏng; 
4. ĐÁm bÁo còn tối 
thiểu 10% dung 
lượng trống; 
5. Thực hiện khôi 
phÿc thử nghiệm để 
xác minh rằng bÁn 
sao lưu có thể khôi 
phÿc được và dữ liệu 
phÿc hồi đúng như 
kỳ vọng; 
8. Duyệt qua các nhật 
ký sao lưu để tìm các 
lỗi tiềm ẩn hoặc xu 
hướng, như thời gian 
sao lưu tăng lên hoặc 
số lượng lỗi tăng; 
9. 100% dữ liệu được 
bÁo mật an toàn; 

2. Kiểm tra đß hoàn tất; 
 

 

 

3. Kiểm tra tính toàn vẹn; 
 

 

4. Theo dõi không gian 

l°u trữ; 
 

5. Kiểm tra khả năng 
phục hồi; 
6. Thiết lập cảnh báo và 
thông báo; 

7. Tự đßng hoá kiểm tra; 
 

 

8. Duyệt nhật ký sao l°u 
định kỳ; 
  

 

 

 

9. Kiểm tra bảo mật; 

5 
Kiểm tra nhật 
ký ho¿t động hệ 
thống 

  

Kiểm tra nhật ký 
ho¿t động bình 
thường hay không 
bình thường 
 
 
 

Để kiểm tra nhật ký (log) 
của mßt hệ thống có thể 
thực hiện các b°ác sau: 
 1. Xác định loại nhật ký 
cần kiểm tra; 
2. Kiểm tra mã trạng thái 
http; 

3. Phân tích tần suất truy 
cập; 
4. Giám sát thời gian 
phản hồi; 
5. Kiểm tra lỗi ứng dụng; 
6. Giám sát hoạt đßng 
đăng nhập và tấn công 
bảo mật; 
7. Tự đßng hóa quá trình 
kiểm tra; 
8. L°u trữ và phân tích 
dữ liệu nhật ký; 
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MÁu sß 02. Báo cáo thßng kê nhÃt ký quÁn trá hÇ thßng 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO THÞNG KÊ NHÂT KÝ QUÀN TRà HÆ THÞNG 
Kính gửi: ……………………………………. 

- Phòng: .......................................................................................................................  
- Người lập báo cáo ......................................... Chức vÿ: ............................................  
- Cán bộ thực hiện .......................................................................................................  

 
1. Nçi dung công viÇc  
 

STT 
Tên hÇ thßng, phÅn mÁm, 

dách vé 
Sß l°çng 

Tình tr¿ng 
ho¿t đçng 

Ghi nhÃn 
są cß 

Ngày 

      
      
      
      

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

 

LÃNH Đ¾O Đ¡N Và 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                 NG¯àI LÂP BÁO CÁO 
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MÁu sß 03. Danh méc ghi nhÃn są cß 
 

DANH MèC GHI NHÂN SĄ CÞ 
 

 

STT Ngày 
Tên 

są cß 

Mô tÁ 
chi ti¿t 
są cß 

Phân nhóm są cß GiÁi 
pháp 
khÅc 
phéc 

đã 
thąc 
hiÇn 

Cán 
bç 
xā 
lý 

PhÅn 
mÁm 

C¢ sã 
dă 
liÇu 

PhÅn 
cíng c¢ 

sã dă 
liÇu Ánh 

viÅn 
thám 

qußc gia 

Dách 
vé 

m¿ng 

Không 
xác 

đánh 
đ°çc 

1           
2           
3           

…           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
H¯àNG DẪN  
1. Mục đích: Ghi chép lại các sự cố đã xảy ra trong quá trình duy trì, vận hành các hệ 
thống, dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm, c¡ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

2. Cách ghi nhật ký: 
a. Ghi lại sự cố gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống 

b. Ghi lại các giải pháp đã triển khai để khắc phục sự cố 
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MÁu sß 04. Báo cáo phân tích và đÁ xuÃt giÁi pháp khÅc phéc są cß 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐÀ XUÂT  
GIÀI PHÁP KHÄC PHèC SĄ CÞ 

Kính gửi:…………………. 
- Đ¢n vá báo cáo:  .......................................................................................................  
- Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
- Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*) ............................................  

 
I.THÔNG TIN CHI TI¾T VÀ HÆ THÞNG Bà SĄ CÞ 

Tên sự cố:  

Tên thiết bá, hệ thống gặp sự 
cố 

 

Cán bộ vận hành giám sát:  

Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:  

 
Mô tÁ s¢ bộ về sự cố (*) 

Đề nghị cung cấp mßt bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá s¡ bß sự cố 
đã xảy ra  và ph°¡ng án thực hiện.: ..............................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  

  
Ngày phát hiện sự cố 

(*) 
 (dd/mm/yy)  

/           / 
Thời gian phát hiện 

(*): 
…..giờ…. phút 

 
CÁCH THìC PHÁT HIÆN 

 Qua phần mềm, hệ thống     Kiểm tra dữ liệu lưu l¿i (Log Tệp) 
  
 Nhận được thông báo từ:  ................................................................................  

 Khác, đó là  ..................................................................................................................  
ĐÃ GĀI THÔNG BÁO SĄ CÞ CHO * 

 Các phòng, ban đang sử dÿng các dách vÿ trên hệ thống 
 Nhà cung cấp dách vÿ, đ¢n vá cung cấp thiết bá 
 Lãnh đ¿o đ¢n vá 
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II. PHÂN TÍCH SĄ CÞ 
 

Phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố (*) 
Đề nghị phân tích các nguyên nhân, yếu tố gây ra sự cố hoặc có tác đßng trực tiếp 
đến sự cố.: ......................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  

 
III. ĐÀ XUÂT CÁC GIÀI PHÁP KHÄC PHèC SĄ CÞ 

 
Các giÁi pháp khắc phÿc sự cố (*) 
Đề nghị cung cấp các giải pháp có thể thực hiện để khắc phục sự cố và những tác 
đßng tái hệ thống khi thực hiện các giải pháp đó.: .......................................................  
GiÁi pháp 1:  ...................................................................................................................  

- Các bước thực hiện: 
- Các nguy c¢, Ánh hưởng khi thực hiện giÁi pháp này trên hệ thống 
- CÁnh báo:  ...........................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
GiÁi pháp 2:  ...................................................................................................................  

- Các bước thực hiện: 
- Các nguy c¢, Ánh hưởng khi thực hiện giÁi pháp này trên hệ thống 
- CÁnh báo:  ...........................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
GiÁi pháp 3:  ...................................................................................................................  

- Các bước thực hiện: 
- Các nguy c¢, Ánh hưởng khi thực hiện giÁi pháp này trên hệ thống 
- CÁnh báo:  ...........................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
 

NG¯àI LÂP BÁO CÁO 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

LÃNH Đ¾O Đ¡N Và 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ) 
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MÁu sß 05. Báo cáo khÅc phéc są cß phÅn mÁm 
 

 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KHÄC PHèC SĄ CÞ PHÄN MÀM 
Kính gửi:……………….. 

 Phòng:  .....................................................................................................................  
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*) ............................................  

 
THÔNG TIN CHI TI¾T VÀ PHÄN MÀM Bà SĄ CÞ 
Tên sự cố:  

Tên phần mềm gặp sự cố  

Cán bộ vận hành giám sát:  

Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:  

 
Mô tÁ s¢ bộ về khắc phÿc sự cố (*) 
Đề nghị cung cấp mßt bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá s¡ bß sự cố 
đã xảy ra  và ph°¡ng án thực hiện: 

- Về việc nghiên cứu giÁi pháp được đề xuất:…………………………………… 
- Về việc thực hiện giÁi pháp khắc phÿc:  ............................................................... 
- Về việc kiểm tra các bÁn nâng cấp, vá lỗi cāa hệ thống: ..................................... 
- Về việc thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống:  ........................................ 
- Về việc kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giÁi pháp khắc phÿc: ...................... 
- Về việc cập nhật danh mÿc sự cố: …………………………………………….. 

 Ngày phát hiện sự cố 
(*) 

 (dd/mm/yy)  
/           / 

Thời gian phát hiện 
(*): 

…..giờ…. phút 

 
HIÆN TR¾NG SĄ CÞ (*) 

    Đã được xử lý 
  Chưa được xử lý 

CÁCH THìC PHÁT HIÆN 
 Qua phần mềm, hệ thống     Kiểm tra dữ liệu lưu l¿i (Log Tệp)   
 Nhận được thông báo từ:  ............................................................................................  
 Khác, đó là  ..................................................................................................................  
ĐÃ GĀI THÔNG BÁO SĄ CÞ CHO * 
 Các phòng, ban đang sử dÿng các dách vÿ trên hệ thống 
 Nhà cung cấp dách vÿ, đ¢n vá cung cấp thiết bá 
 Lãnh đ¿o đ¢n vá 



9 

THÔNG TIN Bâ SUNG VÀ HÆ THÞNG XÀY RA SĄ CÞ 
 Tên phần cứng bá sự cố:…………………………………………………………… 
 Hệ điều hành  ......................................................Version  .........................................  
 Các dách vÿ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ đ°ợc sử dụng trên hệ thống) 
 Web server   Mail server   Database server  
 Dách vÿ khác, đó là  .....................................................................................................  
 Các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai (Đánh dấu những biện pháp đã triển 
khai) 
 Antivirus   Firewall   Hệ thống phát hiện xâm nhập 
 Khác: ............................................................................................................................  
 Các đáa chß IP cāa hệ thống  
      
 Các tên miền cāa hệ thống  
      
 Mÿc đích chính sử dÿng hệ thống  ...............................................................................  
      
 Thông tin gửi kèm 
 Nhật ký xử lý sự cố  Mẫu virus / mã độc          Khác:……………… 
 Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phÁi được giữ bí mật: 
   Có      Không 
 Sự cố đã được khắc phÿc:  Đã khắc phÿc      Chưa khắc phÿc (đề nghá hỗ trợ từ 
đ¢n vá ngoài) 
 Kiến nghá  .....................................................................................................................  
 
THàI GIAN THĄC HIÆN BÁO CÁO SĄ CÞ: …/… /……/…/… 
(ngày/tháng/năm/giờ/phút)     
 

Thë tr°ãng đ¢n vá 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                  NG¯àI LÂP BÁO CÁO 
                             (Ký và ghi rõ họ tên) 
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MÁu sß 06. Báo cáo nâng cÃp hÇ thßng, phÅn mÁm 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO NÂNG CÂP HÆ THÞNG, PHÄN MÀM  
Kính gửi:………………………… 

- Phòng: .......................................................................................................................  
- Người lập báo cáo ......................................... Chức vÿ: ............................................  
- Cán bộ thực hiện .......................................................................................................  
1. Các hÇ thßng, phÅn mÁm cÅn nâng cÃp: 

TT 
 

Ngày 
Tên phÅn 

mÁm 
Phiên bÁn 

hiÇn t¿i 

Phiên bÁn dą 
đánh nâng 

cÃp 

Đánh giá phÅn 
mÁm sau khi nâng 

cÃp 
       
       
       
       
       

 
2. Mô tÁ chi ti¿t các tính n�ng cëa phiên bÁn dą đánh nâng cÃp: 

 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

3. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 .........................................................................................................................................  

Thë tr°ãng đ¢n vá 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                            Ng°ái lÃp báo cáo 
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MÁu sß 07. Báo cáo khÅc phéc są cß thi¿t bá cëa hÇ thßng 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KHÄC PHèC SĄ CÞ THI¾T Bà CêA HÆ THÞNG 
 

Kính gửi:……………………….. 
 Phòng:  .....................................................................................................................  
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*) ............................................  

 
1. THÔNG TIN CHI TI¾T VÀ THI¾T Bà CêA HÆ THÞNG GẶP SĄ CÞ 

Tên sự cố:  

Tên thiết bá hệ thống gặp sự cố  

Cán bộ vận hành giám sát:  

Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:  

 
Mô tÁ s¢ bộ về sự cố (*) 
Đề nghị cung cấp mßt bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá s¡ bß sự cố 
đã xảy ra  và ph°¡ng án thực hiện.: 

- Vß việc nghiên cÿu gi¿i pháp đ±ÿc đß xu¿t:  ..................................................................  

- Vß việc thÿc hiện gi¿i pháp kh¿c phÿc:  ............................................................................  

- Vß việc thay th¿ hoặc sÿa chÿa các thi¿t bị gặp sÿ cố: &&&&&&&&&&&&. 

- Vß việc kißm tra hệ thống sau khi thÿc hiện gi¿i pháp kh¿c phÿc: &&&&&& 

- Vß việc c¿p nh¿t danh mÿc sÿ cố: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
 Ngày phát hiện sự cố 

(*) 
 (dd/mm/yy)  

/           / 
Thời gian phát hiện 

(*): 
…..giờ…. phút 

 
2. HIÆN TR¾NG SĄ CÞ (*) 

    Đã được xử lý 
  Chưa được xử lý 

3. CÁCH THìC PHÁT HIÆN 
 Qua phần mềm, hệ thống     Kiểm tra dữ liệu lưu l¿i (Log Tệp)   
 Nhận được thông báo từ:  ............................................................................................  
 Khác, đó là  ..................................................................................................................  

4. ĐÃ GĀI THÔNG BÁO SĄ CÞ CHO * 
 Các phòng, ban đang sử dÿng các dách vÿ trên hệ thống 
 Nhà cung cấp dách vÿ, đ¢n vá cung cấp thiết bá 
 Lãnh đ¿o đ¢n vá 
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5. THÔNG TIN Bâ SUNG VÀ HÆ THÞNG XÀY RA SĄ CÞ 
 Tên phần cứng bá sự cố:…………………………………………………………… 
 Hệ điều hành  ......................................................Version  .........................................  
 Các dách vÿ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ đ°ợc sử dụng trên hệ thống) 
 Web server   Mail server   Database server  
 Dách vÿ khác, đó là  .....................................................................................................  
 Các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai (Đánh dấu những biện pháp đã triển 
khai) 
 Antivirus   Firewall   Hệ thống phát hiện xâm nhập 
 Khác: ............................................................................................................................  
 Các đáa chß IP cāa hệ thống  
      
 Các tên miền cāa hệ thống  
      
 Mÿc đích chính sử dÿng hệ thống  ...............................................................................  
      
 Thông tin gửi kèm 
 Nhật ký xử lý sự cố  Mẫu virus / mã độc          Khác:……………… 
 Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phÁi được giữ bí mật: 
   Có      Không 
 Sự cố đã được khắc phÿc:  Đã khắc phÿc      Chưa khắc phÿc (đề nghá hỗ trợ từ 
đ¢n vá ngoài) 
 Kiến nghá  .....................................................................................................................  
 
THàI GIAN THĄC HIÆN BÁO CÁO SĄ CÞ *: …/… /……/…/… 
(ngày/tháng/năm/giờ/phút)     
 

Thë tr°ãng đ¢n vá 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                            Ng°ái lÃp báo cáo 
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MÁu sß 08. NhÃt ký bÁo d°ång, thay th¿ 
 

NHÂT KÝ BÀO D¯äNG, THAY TH¾  
 
I. THÔNG TIN: 
- Cán bộ thực hiện: ………………………………………………………………… 
- Cán bộ quÁn lý: …………………………………………………………………... 
- Tên hệ thống:…………………………………………………………………….. 
- Thời gian thực hiện bÁo dưỡng: - 
Từ…..giờ……ngày…../…./……..đến…..giờ…ngày…../…../……….. 
 
II. NæI DUNG CÔNG VIÆC BÀO D¯äNG 

STT Các b°ßc bÁo d°ång 
Mô tÁ công viÇc 

thąc hiÇn 
K¿t quÁ 

1 
Lập kế ho¿ch bÁo dưỡng, thông báo cho 
các bộ phận liên quan về lách bÁo dưỡng 
đánh kỳ 

  

1 Vệ sinh các thiết bá   

2 
Kiểm tra các kết nối (cāa các thiết bá 
ngo¿i vi, kết nối nguồn, kết nối m¿ng, 
kết nối hệ thống cāa các thiết bá) 

  

3 
Kiểm tra môi trường ho¿t động, độ ẩm, 
nhiệt độ, hệ thống làm mát cāa hệ thống 

  

4 Kiểm tra các đèn cÁnh báo   

5 
Ch¿y các chư¢ng trình kiểm tra hiệu 
năng máy tính, máy chā về tr¿ng thái 
ho¿t động cāa thiết bá 

  

6 

Kiểm tra danh mÿc các phần mềm được 
phép ch¿y trên máy chā và lo¿i bỏ các 
phần mềm không được phép trên máy 
tính, máy chā 

  

7 
Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận 
hiện tr¿ng phÿc vÿ cho các kỳ bÁo dưỡng 
tiếp theo 

  

 
III. NæI DUNG CÔNG VIÆC THAY TH¾ (N¾U CÓ) 

STT Ngày 
Tên thi¿t bá, linh kiÇn, vÃt 

t° 
Nguyên nhân låi 

1    

2    
3    

…    
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MÁu sß 09. Báo cáo bÁo d°ång, thay th¿ 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO BÀO D¯äNG, THAY TH¾ 
 

Kính gửi:…………………. 
 

- Phòng: .......................................................................................................................  
- Người lập báo cáo ......................................... Chức vÿ: ............................................  
- Cán bộ thực hiện .......................................................................................................  
1. BÁo d°ång hÇ thßng: 
Báo cáo tóm tắt việc bảo d°ỡng hệ thống: 
- Về việc lập kế ho¿ch bÁo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lách bÁo 

dưỡng đánh kỳ. 
- Về việc vệ sinh các thiết bá. 
- Về việc kiểm tra các kết nối cāa các thiết bá ngo¿i vi, kết nối nguồn, kết nối m¿ng, 

kết nối hệ thống cāa các thiết bá. 
- Về việc kiểm tra môi trường ho¿t động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát cāa hệ 

thống. 
- Về việc kiểm tra các đèn cÁnh báo; ch¿y các chư¢ng trình kiểm tra hiệu năng máy 

tính, máy chā về tr¿ng thái ho¿t động cāa thiết bá. 
- Về việc kiểm tra danh mÿc các phần mềm được phép ch¿y trên máy chā và lo¿i 

bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chā. 
- Về việc kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện tr¿ng phÿc vÿ cho các kỳ bÁo 

dưỡng tiếp theo. 
2. Thay th¿ vÃt t° thi¿t bá (nếu có): 

 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
3. Đề xuất kiến nghá: .......................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

Thë tr°ãng đ¢n vá 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                            Ng°ái lÃp báo cáo 
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MÁu sß 10. NhÃt ký hå trç ng°ái dùng 
 

NHÂT KÝ Hä TRæ NG¯àI DÙNG  
 

I. THÔNG TIN: 
- Phòng/ban quÁn lý: …………………………………………… 
- Tên hệ thống phần mềm/C¢ sở dữ liệu:...................................... 
II. NæI DUNG Hä TRæ NG¯àI DÙNG 

STT Ngày Tên ng°ái dùng 
Nçi dung hå 

trç 
K¿t quÁ xā lý 

Cán bç 
hå trç 

1      

2      
3      
…      
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MÁu sß 11. Báo cáo rà soát, xā lý các vÃn đÁ vÁ dă liÇu 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO RÀ SOÁT, XĀ LÝ CÁC VÂN ĐÀ VÀ DĂ LIÆU 
Kính gửi:………………………….. 

 Đ¢n vá báo cáo: ........................................................................................................  
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*): ...........................................  

1. Nçi dung công viÇc 

STT Nçi dung 
Khßi 
l°çng 

K¿t quÁ 

1    
2    
3    
    
    
    
    

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 ……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Ng°ái lÃp báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Thë tr°ãng đ¢n vá 

(Ký, đóng dấu) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 

MÁu sß 12. Báo cáo kiÃm tra nçi dung c¢ sã dă liÇu sau đáng bç 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KIÂM TRA NæI DUNG C¡ Sâ DĂ LIÆU SAU ĐàNG Bæ 
Kính gửi:……………………….. 

 Đ¢n vá báo cáo: ........................................................................................................  
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*): ...........................................  

1. Nçi dung công viÇc 

STT Nçi dung 
Khßi 
l°çng 

K¿t quÁ 

1    
2    
3    
    
    
    
    

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 ……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Ng°ái lÃp báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Thë tr°ãng đ¢n vá 

(Ký, đóng dấu) 
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MÁu sß 13. Báo cáo kiÃm tra các h¿ng méc nçi dung dă liÇu 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KIÂM TRA CÁC H¾NG MèC NæI DUNG DĂ LIÆU 
QUÝ &/20.. 

Kính gửi:……………… 
 Đ¢n vá báo cáo: 
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*) ............................................  

1. Nçi dung công viÇc: 
1.1   Dă liÇu Ành ViÅn thám 

STT 
Lo¿i 
Ành 

N�m thu  
nhÃn 

N�m thąc 
hiÇn 

Sß l°çng cÁnh 
Ghi chú 

Toàn sÅc Đa phã 
1       
       
2       
       
       

 1.2 Dă liÇu Bình đá Ánh 

STT 
Lo¿i  
BĐA  

N�m thu  
nhÃn 

N�m thành 
lÃp BĐA 

Sß l°çng 
mÁnh 

Tÿ lÇ Ghi chú 

1       
2       
       
       

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Ng°ái lÃp báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Thë tr°ãng đ¢n vá 

(Ký, đóng dấu) 
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MÁu sß 14. Báo cáo kiÃm tra są tuân thë các quy đánh vÁ dă liÇu 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KIÂM TRA SĄ TUÂN THê CÁC QUY ĐàNH VÀ DĂ LIÆU 
QUÝ &/202& 

Kính gửi:…………………… 
 Đ¢n vá báo cáo: 
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*): ...........................................  

1. Nçi dung công viÇc 

STT Nçi dung Khßi l°çng K¿t quÁ 

1 
Đánh giá hệ quy chiếu cāa dữ 
liệu 

 
 

2 
Đánh giá dữ liệu Ánh viễn thám, 
bình đồ Ánh 

 
 

3 
Đánh giá siêu dữ liệu viễn thám, 
bình đồ Ánh 

 
 

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 ……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Ng°ái lÃp báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Thë tr°ãng đ¢n vá 

(Ký, đóng dấu) 
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MÁu sß 15. Báo cáo đánh giá dă liÇu 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ DĂ LIÆU 
QUÝ &/202& 

Kính gửi:……………………….. 
 Đ¢n vá báo cáo: 
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*): ...........................................  

1. Nçi dung công viÇc 

STT Nçi dung 
Khßi 
l°çng 

K¿t quÁ 

1 
Kiểm tra sự thống nhất mã tài liệu giữa s¢ đồ, 
tệp dữ liệu (cÁnh/mÁnh), tệp siêu dữ liệu, Ánh 
xem nhanh 

 
 

2 Kiểm tra khối lượng cāa dữ liệu   
3 Kiểm tra độ phā trùm cāa dữ liệu theo s¢ đồ   

4 
Kiểm tra sự thống nhất mã tài liệu giữa s¢ đồ, 
tệp dữ liệu (cÁnh/mÁnh), tệp siêu dữ liệu, Ánh 
xem nhanh 

 
 

5 Kiểm tra khối lượng cāa dữ liệu   
6 Kiểm tra độ phā trùm cāa dữ liệu theo s¢ đồ   

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 ……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Ng°ái lÃp báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Thë tr°ãng đ¢n vá 

(Ký, đóng dấu) 
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MÁu sß 16. Báo cáo sao l°u 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO SAO L¯U  
 

Kính gửi:…………………….. 
- Phòng:  .....................................................................................................................  
- Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
- Cán bộ thực hiện ......................................................................................................  

1. Nçi dung công viÇc  

TT Ngày thực hiện Tên hệ thống Kết quÁ 

    
    
    
    
    

 
2. Mô tả các thành phần, nội dung sao lưu 

 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

Thë tr°ãng đ¢n vá 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                            Ng°ái lÃp báo cáo 



22 

MÁu sß 17. Báo cáo giám sát truy cÃp 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO GIÁM SÁT TRUY CÂP 
Kính gửi:………………………….. 

- Phòng: .......................................................................................................................  
- Người lập báo cáo ......................................... Chức vÿ: ............................................  
- Cán bộ thực hiện .......................................................................................................  

NæI DUNG CÔNG VIÆC  

STT 
Ng°ái 

truy cÃp 
Đ¢n vá 

Nçi dung và 
méc đích 
truy cÃp 

Thái gian bÅt 
đÅu 

Ngày/tháng/năm 

Thái gian k¿t 
thúc 

Ngày/tháng/năm 

Ghi 
chú 

       
       
       
       

 
Thë tr°ãng đ¢n vá 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                            Ng°ái lÃp báo cáo 
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MÁu sß 18. Báo cáo an toàn thông tin máy chë 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 
(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO AN TOÀN THÔNG TIN MÁY CHê 
I. THÔNG TIN: 

1. Cán bộ thực hiện: ……………………………………………..  
2. Thời gian giám sát: Ngày…..tháng……năm… 

II. NæI DUNG GIÁM SÁT 
 

STT Các nçi dung thąc hiÇn 
Tr¿ng thái sau 

khi thi¿t lÃp 
Ghi chú 

1 
Thiết lập chính sách xác thực trên máy chā    

2 
Thay đổi các tài khoÁn mặc đánh trên hệ 
thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử 
dÿng) 

  

3 
Thiết lập cấu hình máy chā để đÁm bÁo an 
toàn mật khẩu người sử dÿng  

  

4 
Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoÁn 
nếu tài khoÁn đó đăng nhập sai nhiều lần 
vượt số lần quy đánh. 

  

 
......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 

Ng°ái lÃp báo cáo 
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MÁu sß 19. NhÃt ký k¿t nßi và chia s¿ dă liÇu 
 

NHÂT KÝ K¾T NÞI VÀ CHIA S¾ DĂ LIÆU 
I. THÔNG TIN: 

1. Cán bộ giám sát: …………………………… 
2. Cán bộ quÁn lý: ……………………………… 

II. NæI DUNG  
 

STT 
Thái 

gian bÅt 
đÅu 

Thái 
gian 
k¿t 

thúc 

Nçi dung hình 
thíc yêu cÅu 
dă liÇu, cung 
cÃp dă liÇu 

Đánh danh c¢ 
quan yêu cÅu 
chia s¿ dă liÇu 

Tài 
khoÁn 

cÃp phát 

Tr¿ng thái 
đáp íng 
yêu cÅu 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
GHI CHÚ: Người sử dÿng truy cập vào trang Web đáa chß: 
https://dulieuvientham.gov.vn để kết nối với c¢ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám. 

https://dulieuvientham.gov.vn/
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MÁu sß 20. Báo cáo vÁ viÇc k¿t nßi, chia s¿ dă liÇu theo yêu cÅu 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN C¡ QUAN, Tâ CHìC) 

 

Số:     /......-...... 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

......, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO K¾T QUÀ K¾T NÞI, CHIA S¾ DĂ LIÆU THEO YÊU CÄU 
Kính gửi:………………………….. 

 Đ¢n vá báo cáo: ........................................................................................................  
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*): ...........................................  

1. Nçi dung dă liÇu k¿t nßi, chia s¿ 

STT Danh méc dă liÇu 
Khßi 
l°çng 

Hình thíc k¿t 
nßi, chia s¿ 

Ghi chú 

1     
2     
3     
     
     
     
     

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 ……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Ng°ái lÃp báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Thë tr°ãng đ¢n vá 

(Ký, đóng dấu) 
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MÁu sß 21. Báo cáo k¿t quÁ rà soát dă liÇu 
 

(TÊN Đ¡N Và QUÀN LÝ) 

(TÊN Đ¡N Và VÂN HÀNH) 

 

CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  
Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 

 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO K¾T QUÀ RÀ SOÁT DĂ LIÆU 
Kính gửi:………………………….. 

 Đ¢n vá báo cáo: ........................................................................................................  
 Người lập báo cáo ........................................ Chức vÿ: ............................................  
 Điện tho¿i (*)  ..............................................Email (*): ...........................................  

1. Nçi dung công viÇc 

STT Nçi dung 
Khßi 
l°çng 

K¿t quÁ 

1    
2    
3    
    
    
    
    

 
2. ĐÁ xuÃt ki¿n nghá: 
 ……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Ng°ái lÃp báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 
Thë tr°ãng đ¢n vá 

(Ký, đóng dấu) 
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MÁu sß 22. Báo cáo vÃn hành hÇ thßng c¢ sã dă liÇu Ánh viÅn thám qußc gia 
 

(TÊN C¡ QUAN QUÀN LÝ) 
 

Số:………../……… 
 

 
CæNG HÒA XÃ HæI CHê NGHĨA VIÆT NAM  

Đçc lÃp - Tą do - H¿nh phúc 
 

......, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO VÂN HÀNH HÆ THÞNG 
C¡ Sâ DĂ LIÆU ÀNH VIÄN THÁM QUÞC GIA 

(N�m&&..) 
Kính gāi: ……………………………………………….. 

1. Căn cứ:… 
2. Báo cáo, đánh giá về việc tổ chức vận hành hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám 
quốc gia 
- Tình hình quÁn lý: H¿ tầng công nghệ thông tin; Tình hình cấp tài khoÁn người dùng; 
Tình hình khai thác, chia sẻ dữ liệu. 
- Tình hình vận hành (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm....):  
+ Biến động dữ liệu Tích hợp dữ liệu viễn thám vào c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc 
gia 

TT Lo¿i dữ liệu 
Đ¢n 
vá 

tính 

Mã biến 
động(Tích 

hợp) 

Số trường hợp 
biến động được 

tích hợp 
Ghi chú 

1 Dữ liệu Ành Viễn thám     
2 Dữ liệu Bình đồ Ánh     

3 
Dữ liệu siêu dữ liệu viễn 
thám, bình đồ Ánh 

    

  
+ Tổng hợp báo cáo thống kê nhật ký vận hành hệ thống 1 năm /1 lần như sau: 
 

STT 
Tên hÇ thßng, phÅn mÁm, dách 

vé 
Sß 

l°çng 
Tình tr¿ng 
ho¿t đçng 

Ghi nhÃn 
są cß 

Tháng 

      
      

- Tình hình ho¿t động hệ thống c¢ sở dữ liệu Ánh viễn thám quốc gia: Đánh giá về chất 
lượng dách vÿ, tình hình rāi ro sự cố phát sinh. 
- Tình hình thành viên tham gia hệ thống: Đánh giá chung về tình hình biến động thành 
viên trong năm báo cáo. 
- Tình hình nâng cấp hệ thống, những thay đổi c¢ bÁn về quy trình nghiệp vÿ, quy chế 
thành viên cāa hệ thống. 
3. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghá. 
 
N¢i nhÃn:  
- Như trên; 
- Lưu. 
 

THê TR¯âNG C¡ QUAN QUÀN LÝ 
(Ký, đóng dấu) 
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